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Lớp NT 24-36 D3  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/11 đến 07/11 

Trịnh Thị Hạnh 

Tuần 2 

Từ 10/11 đến 14/11 

Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Tuần 3 

Từ 17/11 đến 21/11 

Trịnh Thị Hạnh 

Tuần 4 

Từ 24/11 đến 28/11 

Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ) 

- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp.  

- Mời trẻ vào các góc chơi. 

- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện. 

- Xem các hình ảnh về nghề nhà giáo, trò  

- Trò chuyện, xem tranh ảnh về các ngành nghề của các cô cấp dưỡng, nghề của mẹ, giáo 

viên- ngày 20/11 và nghề y tế... 

- GD trẻ biết tôn trọng các ngành nghề khác nhau, ăn ngoan-học giỏi để bố mẹ và cô giáo vui lòng...  

 

Thể dục sáng 

- Thể dục sáng: 

Tập thể dục theo nhạc chung của trường kết hợp dân vũ và giao lưu khiêu vũ  
Hoạt động khác: 

- Tập các động tác thể dục theo nhạc thể dục sáng 

+ Động tác 1: Hô hấp 

+ Động tác 2: 2 tay đưa lên cao, hạ xuống 

+ Động tác 3: Quay người sang hai bên phải, trái 

+ Động tác 4: Đứng nhún chân 

+ Động tác 5: Bật tại chỗ 

- Tập dân vũ theo nhạc bài Banana chacha 

- Khiêu vũ giao lưu theo nhạc bài Echoclo 

- Hồi tĩnh: tập theo nhạc bài Silent night (MT1)  

MT1 

Chơi - tập có chủ 

định 
T2 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu dụng cụ y tế 

(Tiết mẫu) 

Hoạt động tạo hình 

Xâu vòng tay tặng mẹ 

(Tiết mẫu) 

Hoạt động tạo hình 

In ngón tay, taọ hình 

cánh hoa 

(Tiết mẫu) 

Hoạt động tạo hình 

Nặn bánh 

(Tiết mẫu) 

MT24, 

MT2 



T3 

Hoạt động nhận biết 

Công việc của  

cô nhân viên y tế 

Hoạt động nhận biết 

Công việc của mẹ bé 

Hoạt động nhận biết 

Cô giáo của bé 

Hoạt động nhận biết 

Công việc của  

bác cấp dưỡng 

T4 

Âm nhạc 

NDTT- VĐTN: Bé tập 

đánh răng  

NDKH- NH: Em làm 

bác sĩ  

Âm nhạc 

NDTT- VĐMH: Chiếc 

khăn tay 

NDKH- NH: Con yêu 

mẹ  

Âm nhạc 

NDTT- DH: Cô và mẹ  

NDKH- TC: Hãy bắt 

chước  

Âm nhạc 

NDTT- VĐTN: Tay 

ngoan tay thơm 

NDKH-NH: Quả bóng  

T5 

Làm quen văn học 

Truyện: Em bé dũng cảm 

(Trẻ chưa biết) 

(MT24)  

Làm quen văn học 

Thơ: Yêu me ̣

( Trẻ chưa biết)  

Làm quen văn học 

Thơ: Bàn tay cô giáo 

( Khổ thơ 1-2) 

(Trẻ chưa biết)  

Làm quen văn học 

Thơ: Bé làm đầu bếp 

(Trẻ chưa biết)  

T6 

Vận động 

-BTPTC: Tập với 

bóng  

-VĐCB: Đi bước qua 

gậy kê cao (15cm) 

-TCVĐ: Nu na nu 

nống  

Vận động 

-BTPTC: Nào mình 

cùng vỗ 

-VĐCB: Đá bóng về 

phía trước 

-TCVĐ: Bong bóng 

xà phòng  

Vận động 

-BTPTC: Nào mình 

cùng vỗ 

- VĐCB: Đi trong 

đường hep̣ có mang 

vâṭ trên tay 

-TCVĐ: Bong bóng 

xà phòng (MT2)  

Vận động 

-BTPTC: Tập với hoa 

-VĐCB: Ôn Đi trong 

đường hep̣ có mang 

vâṭ trên tay  

-TCVĐ: Bong bóng 

xà phòng  

Hoạt động ngoài trời 

Tuần I: 

* Quan sát: Cây cọ, hoa sứ, hoa mẫu đơn, khu sáng tạo. Thí nghiệm: Vui với màu sắc 

* TCVĐ: Bong bóng xà phòng, gà trong vườn rau, dung dăng dung dẻ, gieo hạt, bóng tròn to. 

* Chơi với đồ chơi mang theo: Chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn. 

 

Tuần II: 

* Quan sát: Khu vận động, cây sấu, cây vạn niên thanh, lưỡi hổ. Thí nghiệm nước đổi màu 

* TCVĐ: Gieo hạt, bắt bướm, lộn cầu vồng, con bọ dừa, đuổi theo bóng. 

MT33 



* Chơi với đồ chơi mang theo: chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn. 

 

Tuần III: 

* Quan sát: Cây phong lan, hoa mười giờ, cầu trượt, thú nhún con vịt. Thí nghiệm: Hoà tan 

trong nước 

* TCVĐ: Tập tầm vông, trời nắng-trời mưa, gieo hạt, cáo và thỏ, cây cao- cỏ thấp . 

* Chơi với đồ chơi mang theo: chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn. 

 

Tuần IV: 

* Quan sát: Cây nha đam, sen cạn, khu vui chơi vận động. Thí nghiệm: Vật chìm- vật nổi 

* TCVĐ: Mèo và chim sẻ, cáo và thỏ, bắt chước tạo dáng, đuổi theo bóng, lộn cầu vồng. 

* Chơi với đồ chơi mang theo: chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn.  

- Biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói. (MT33)  

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm: 

- Bé chơi với búp bê: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ (tuần 1) 

- Hoạt động với đồ vật: Xâu hoa, xếp hình, chơi thả hộp, sách vải hình và màu (tuần 2)  

- Bé chơi với hình và màu: Chắp ghép các hình thành bông hoa, dán hoa, di màu theo ý 

thích, in hình bông hoa ( tuần 3+4 ) 

* Góc vận động: chơi các TC dân gian, TCVĐ, xe lắc, thú nhún 

* Góc bé chơi với hình và màu: 

- Tô mầu cái áo, xâu vòng tăṇg me,̣ trang trí hôp̣ quà  

* GÓC BÉ EM: Trẻ chơi bế em, ru em ngủ, xúc cho em ăn, chải tóc, lau mặt,, tắm cho em 

bé, đi giày, dép, đội mũ, mặc quần áo... (MT16)  
 

+ Bé múa hát các bài hát trong chủ đề 

+ Xem tranh thơ, truyện: Vê ̣sinh buổi sáng, thơ: Bạn mới, bàn tay cô giáo, yêu me.̣ 

+ Xem sách truyện, tranh ảnh về các cô cấp dương, cô nhân viên y tế, về ngày của bà và me.̣ 

Trẻ thể hiện điều mình thích và không thích  

- Tuần 1: Thứ 4 thay thế hoạt động góc băng hoạt động giao lưu các tổ ở khu vận động. 

MT16, 

MT40, 

MT39 



- Tuần 2: Thứ 4 giao lưu với lớp NT D2 

- Tuần 3: Thứ 4 tham quan vườn cây của trường  

- Tuần 4: Thứ 4 giao lưu với lớp MGB C2  

- Dạy trẻ chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn.(MT40)  

- Dạy trẻ một số hành vi xã hội đơn giản: Trò chơi bế em, khuấy bột, nghe điện thoại. (MT39)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Có thói 

quen văn minh trong ăn uống 

- Rửa tay trước khi ăn. Nói tên món ăn hàng ngày, ăn hết xuất, nhận biết một số thực phẩm 

thông thường và lợi ích của chúng đối với sức khỏe, xúc miệng nước muối sau ăn. 

- Biết giữ trật tự khi ăn, ngủ. 

- Nghe kể chuyện: Vê ̣sinh buổi sáng, gấu con bị đau răng... 

- Ngủ đủ một giấc buổi trưa  

 

Chơi - tập buổi chiều 

Tuần 1: 

Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới 

+ Làm bánh 

Thứ 3: Rèn KNVS 

+ Rèn kỹ năng lấy cốc đúng ký hiệu 

Thứ 4: Giới thiệu bài hát mới 

+ Vệ sinh buổi sáng 

Thứ 5: Tập đọc thơ: “Bé làm đầu bếp” 

Thứ 6: 

* Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.  

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

Tuần 2: 

Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới 

+ Trò chơi với những ngón tay 

Thứ 3: Rèn KNTH 

+ Dán 

Thứ 4: Giới thiệu bài hát mới:  

+ Hoa bé ngoan 

Thứ 5: Hướng dẫn kể chuyện 

 



+ Thỏ con không vâng lời 

Thứ 6: 

* Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. Tiêu chí bé ăn hết xuất của mình, ăn được các 

loại thức ăn khác nhau.  

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

Tuần 3: 

Thứ 2: Giới thiệu trò chơi mới: 

+ Tập tầm vông 

Thứ 3:Rèn KNVS 

+ Rèn trẻ kỹ năng nói to đủ nghe, lễ phép 

Thứ 4: Giới thiệu bài hát mới: 

+ Tập tầm vông 

Thứ 5: Tập đọc thơ (kể chuyện diễn cảm) 

+ Yêu mẹ 

Thứ 6: 

* Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.  

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

- Tuần 4: 

Thứ 2: Giới thiệu BH mới 

+ Phi ngựa 

Thứ 3: Rèn KNTH 

+ Xâu màu xen kẽ 

Thứ 4: Giới thiệu BH mới 

+ Phi ngựa 

Thứ 5: hướng dẫn kể chuyện diễn cảm 

+ Bác sĩ chim 

Thứ 6: 

* Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

Chủ đề - Sự kiện  Cô nhân viên y tế Công việc của mẹ bé Bé yêu cô giáo Bác cấp dưỡng 
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